
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.46.05.04.0CÐN ĐCN 16A02/04/97HảiLê Duy04661511971

5.47.03.84.0CÐN ĐCN 16A15/10/96MinhVõ Cao04661512302

4.36.02.63.0CÐN ĐCN 16A13/02/98DuyTrần Khánh04661610103

5.77.04.25.0CÐN ĐCN 16A25/06/97DươngNguyễn04661610124

4.45.03.84.0CÐN ĐCN 16A17/12/97ĐạtLê Trần Thương04661610155

4.75.04.64.0CÐN ĐCN 16A23/07/98ĐôngTrần Hiểu04661610186

0.00.05.66.0CÐN ĐCN 16A21/10/98ĐứcNguyễn Trần Trung04661610197

5.77.04.06.0CÐN ĐCN 16A10/12/98ĐứcNguyễn Văn04661610208

3.32.04.84.0CÐN ĐCN 16A30/04/98HiệpTrần Quốc04661610299

6.16.06.45.0CÐN ĐCN 16A01/04/98HuyHuỳnh Quang046616103010

5.47.03.84.0CÐN ĐCN 16A13/08/98HuyệnHuỳnh Bá046616103111

6.57.06.25.0CÐN ĐCN 16A18/02/98KhuyênNgô Đề046616103712

5.15.05.25.0CÐN ĐCN 16A10/01/97LànhDương Hiển046616103813

5.18.02.03.0CÐN ĐCN 16A06/08/98LongNguyễn Văn Vương046616104014

5.66.04.87.0CÐN ĐCN 16A12/10/97MưnNhri Lơ046616104815

6.37.05.27.0CÐN ĐCN 16A02/12/98NgânTrần Hoàng046616105216

4.34.04.65.0CÐN ĐCN 16A26/10/96NguyênLê Nhựt046616105417

3.72.05.26.0CÐN ĐCN 16A11/10/98PhúcVòong Mã046616106218

0.00.03.44.0CÐN ĐCN 16A06/09/98SơnNguyễn Hồng046616106819

5.46.04.66.0CÐN ĐCN 16A07/10/98TàiLê Tấn046616106920

5.35.05.27.0CÐN ĐCN 16A07/09/98TháiNguyễn Vũ Thành046616107721

5.26.04.06.0CÐN ĐCN 16A20/06/98ThạchTrần Vĩnh046616107822

5.15.05.25.0CÐN ĐCN 16A14/03/96TrọngLê Minh046616108123

0.00.05.86.0CÐN ĐCN 16A08/02/98TuấnBùi Anh Minh046616108224

5.96.05.86.0CÐN ĐCN 16A21/02/97TuấnLê Hữu046616108325

5.56.05.05.0CÐN ĐCN 16A05/01/98TùngHuỳnh Thanh046616108526

0.00.05.26.0CÐN ĐCN 16A12/11/97VinhLê Quang046616108827

5.56.05.05.0CÐN ĐCN 16A14/09/98VũLê Tuấn046616109128

6.27.05.07.0CÐN ĐCN 16B11/08/97AnNguyễn Phúc046616109229

6.06.05.87.0CÐN ĐCN 16B05/10/98AnhNguyễn Văn Tuấn046616109430

5.46.04.66.0CÐN ĐCN 16B27/12/97BảoĐoàn Gia046616109631

5.97.04.27.0CÐN ĐCN 16B05/10/97HảiTrần Tấn046616111132

6.77.06.27.0CÐN ĐCN 16B26/05/98HưngPhan Châu Đạt046616112333
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6.87.06.09.0CÐN ĐCN 16B04/09/98MinhLê Văn046616113634

7.67.07.810.0CÐN ĐCN 16B13/08/96NamĐiểu Hoàng046616113735

5.76.05.07.0CÐN ĐCN 16B29/05/98NghĩaLê Kỳ Trọng046616113936

5.04.05.87.0CÐN ĐCN 16B04/12/98PhongPhan Huỳnh046616114437

0.00.04.83.0CÐN ĐCN 16B26/04/98QuânHoàng Minh046616115238

5.77.04.83.0CÐN ĐCN 16B27/07/98TàiNguyễn Tấn046616115639

6.27.05.07.0CÐN ĐCN 16B13/06/98TâmBùi Ngân046616115740

6.97.06.48.0CÐN ĐCN 16B11/09/98TâmHuỳnh Minh046616115841

6.46.06.48.0CÐN ĐCN 16B22/10/98ThanhBùi Duy046616115942

6.87.06.09.0CÐN ĐCN 16B07/07/97TríCao Văn Minh046616117343

6.27.05.07.0CÐN ĐCN 16B03/04/98TúNguyễn Hoàng046616118044

6.07.04.57.0CÐN ĐCN 16C19/08/98AnLê Đức046616118445

0.00.06.06.0CÐN ĐCN 16C13/11/98ÂnNguyễn Thiên046616118646

6.66.06.510.0CÐN ĐCN 16C19/07/97CảnhNguyễn Tuấn046616118847

6.25.08.05.0CÐN ĐCN 16C24/10/98DuyNguyễn Trường046616119148

6.68.05.35.0CÐN ĐCN 16C26/12/94ĐạtTrần Tiến046616119849

6.86.07.58.0CÐN ĐCN 16C30/11/98HàHồ Vũ046616120150

5.85.07.05.0CÐN ĐCN 16C13/05/98HàoLê Minh046616120251

6.07.05.05.0CÐN ĐCN 16C16/12/97HiếuĐinh Hoàng046616120652

7.07.06.59.0CÐN ĐCN 16C24/04/98HùngĐinh Ngọc046616120953

6.36.05.810.0CÐN ĐCN 16C08/06/98LâmBế Xuân Hoàng046616121654

6.76.07.38.0CÐN ĐCN 16C29/12/97LâmĐồng Huy046616121755

5.33.07.58.0CÐN ĐCN 16C04/02/98LinhNguyễn Hoài046616121856

4.03.04.09.0CÐN ĐCN 16C03/08/98NguyênPhan Nguyễn Khắc046616122257

6.07.04.09.0CÐN ĐCN 16C09/08/98NhânNguyễn Viết Hiếu046616122558

5.36.04.07.0CÐN ĐCN 16C13/09/98NhânVõ Việt046616122659

5.05.04.09.0CÐN ĐCN 16C30/11/96PhúcNgô Hoàng Cao046616122960

4.14.04.05.0CÐN ĐCN 16C23/09/98ThạchHuỳnh Ngọc046616124261

6.45.07.88.0CÐN ĐCN 16C25/09/98ThiệnNguyễn Quốc046616124362

6.16.05.59.0CÐN ĐCN 16C07/12/97ThịnhNguyễn Quốc046616124463

6.15.07.08.0CÐN ĐCN 16C24/03/97TiếnPhạm Minh046616125064

5.74.07.57.0CÐN ĐCN 16C01/02/98TriếtNguyễn Minh046616125265

5.64.07.08.0CÐN ĐCN 16C05/08/97TrungNguyễn Đức046616125766

6.05.07.07.0CÐN ĐCN 16C26/05/96TuấnĐặng Anh046616125967

6.66.06.89.0CÐN ĐCN 16C22/06/98TuấnNguyễn Quốc046616126168

6.37.05.08.0CÐN ĐCN 16C04/06/98TùngVõ Thanh046616126369

0.00.07.58.0CÐN ĐCN 16C24/12/98TưởngTrần Trung046616126470

6.17.04.58.0CÐN ĐCN 16C02/12/98VũLê Khắc Anh046616126871

H.Ghép -
CÐNĐCN14B5.16.04.05.0CÐN ĐCN 14B07/10/1996NhấtNguyễn Trường046614114872
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H.Ghép -
CÐNĐCN15C2.21.03.05.0CÐN ĐCN 15C02/09/97TrọngPhạm Văn046615125973

5.25.05.55.0
CÐN ĐCN

16D
03/10/98BìnhNguyễn Thanh046616127574

6.56.07.07.0
CÐN ĐCN

16D
03/03/98ChâuVõ Minh046616127775

0.00.08.05.0
CÐN ĐCN

16D
28/03/98DươngLê Xuân046616127976

6.04.08.08.0
CÐN ĐCN

16D
24/03/95ĐạtPhạm Vương046616128177

7.98.07.59.0
CÐN ĐCN

16D
07/10/98HàoTrần Võ Thanh046616128578

6.36.06.09.0
CÐN ĐCN

16D
14/04/97HậuNguyễn Đình046616128779

6.36.07.05.0
CÐN ĐCN

16D
09/05/98HậuNguyễn Phúc046616128880

5.05.05.05.0
CÐN ĐCN

16D
29/06/97HậuNguyễn Trung046616128981

5.87.03.59.0
CÐN ĐCN

16D
18/11/97HiếuNguyễn Trung046616129182

5.36.03.59.0
CÐN ĐCN

16D
10/03/98HòaLê Xuân046616129583

6.66.07.08.0
CÐN ĐCN

16D
10/05/98NamHà Phương046616131784

7.37.07.010.0
CÐN ĐCN

16D
16/03/98NghĩaTrần Trung046616132185

5.55.05.58.0
CÐN ĐCN

16D
30/05/98NhânPhan Văn046616132486

7.06.07.510.0
CÐN ĐCN

16D
24/01/98NhựtNguyễn Minh046616132587

4.45.03.55.0
CÐN ĐCN

16D
12/07/97PhúcNguyễn Hoài046616132888

7.57.07.89.0
CÐN ĐCN

16D
26/04/96QuíMai Minh046616133489

5.67.04.05.0
CÐN ĐCN

16D
12/02/98ThuậnLý Thanh046616134590

7.17.06.89.0
CÐN ĐCN

16D
13/03/98ThuậnVõ Đình046616134791

5.86.05.08.0
CÐN ĐCN

16D
21/01/98ThứcVũ Minh046616134992

5.34.07.05.0
CÐN ĐCN

16D
05/04/98ViệtNguyễn Hoàng046616135493

3.53.05.00.0CÐN ĐCN 16E25/12/98AnhNguyễn Hoàng Đức046616135794

5.25.06.03.0CÐN ĐCN 16E10/04/97DươngVõ Văn046616136695

5.25.06.80.0CÐN ĐCN 16E16/02/96KiênChâu Tuấn046616139196

5.45.06.34.0CÐN ĐCN 16E11/06/98LuậnTrần Duy046616139897

3.42.06.00.0CÐN ĐCN 16E25/05/98NhậtHà Minh046616140698

5.05.06.30.0CÐN ĐCN 16E17/11/98PhongLê Văn046616140899

3.55.02.50.0CÐN ĐCN 16E07/05/98PhúcNguyễn Hoàng0466161412100

4.85.05.80.0CÐN ĐCN 16E26/03/98PhươngTrần Nguyễn Duy0466161414101

5.35.07.00.0CÐN ĐCN 16E22/11/1996SơnPhạm Công0466161419102

5.76.06.80.0CÐN ĐCN 16E22/10/98TrườngNguyễn Quốc0466161438103
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0.00.05.30.0CÐN ĐCN 16E26/05/98TuấnPhan Minh0466161439104

4.55.05.00.0CÐN ĐCN 16E01/09/98VinhKhưu Hoàng0466161444105

4.55.05.00.0CÐN ĐCN 16E13/04/98VinhNguyễn Hoàng0466161445106

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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